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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 1B – TUẦN 31
Năm học: 2021 – 2022
	Thứ

Ngày
	Buổi
	Môn
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Hai

11/4
	Sáng
	
	NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ba

12/4
	Sáng
	Tiếng Việt
	Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 1)
	

	
	
	Tiếng Việt
	Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 2)
	

	
	
	Toán
	Luyện tập                                                
	

	
	
	HĐTN
	Lịch sử địa phương: Nghề truyền thống quê hương em (Tiết 2)
	

	
	Chiều
	Âm nhạc
	
	Đ/c Linh dạy

	
	
	Tiếng Anh
	
	Đ/c Thanh dạy

	
	
	Mĩ thuật
	
	Đ/c Hoài dạy

	Tư

13/4
	Sáng
	Tiếng Việt
	Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 1)
	

	
	
	Tiếng Việt
	Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 2)
	

	
	
	Toán
	Luyện tập chung                                              
	

	
	
	Đạo đức
	Bài 14. Phòng tránh bị bỏng (Tiết 1)
	

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	
	Đ/c Thanh dạy

	
	
	HĐTN
	
	Đ/c Hoài dạy

	
	
	GDTC
	
	Đ/c Tuấn Anh dạy

	Năm

14/4
	Sáng
	Tiếng Việt
	Chính tả Tập chép: Cô và mẹ. Viết tiếng bắt đầu bằng c, k.
	

	
	
	Tiếng Việt
	Tập viết Tô chữ hoa: M, N
	

	
	
	Tiếng Việt
	Góc sáng tạo Quà tặng ý nghĩa
	

	
	
	Toán
	Các ngày trong tuần lễ
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt 
	Tập đọc Quyển vở của em
	

	
	
	TN & XH
	Giữ an toàn cho cơ thể (Tiết 2)
	

	
	
	Toán +
	Ôn luyện các phép tính cộng, trừ đã học
	

	Sáu

15/4
	Sáng
	Tiếng Việt
	Tự đọc sách báo: Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống (Tiết 1)
	

	
	
	Tiếng Việt
	Tự đọc sách báo: Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống (Tiết 2)
	

	
	
	TN & XH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 1)
	

	
	
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp; Khúc hát yêu thương
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt  
	Kể chuyện Đi tìm vần “êm”
	

	
	
	Tiếng Việt 
	Tập viết Tô chữ hoa: O, Ô, Ơ
	

	
	
	GDTC
	Làm quen dẫn bóng bằng lòng bàn chân (Tiết 2)
	


Tuần 31
Thø hai, ngµy 11 th¸ng 4  n¨m 2022
NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG


                             Thø ba, ngµy 12 th¸ng 4  n¨m 2022
TIẾNG VIỆT
CÁI KẸO VÀ CON CÁNH CAM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS: 
- Đọc trơn bài, phát âm đúng các tiếng; tốc độ  40-50 tiếng/phút, biết nghỉ hơi sau các dòng thơ.

- Hiểu các từ ngữ trong bài

- Trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu bài đọc.

- Hiểu nội dung của câu bài: Câu chuyện khen ngợi tính thật thà đáng yêu của một học sinh

- HS trung thực, thật thà trong lời nói và hành động hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: Sách điện tử Tiếng Việt 1 tập 2 trang 119; 120; một số phiếu ghi sẵn tên đồ dùng học tập có trong lớp.

2. Học sinh: VBT Tiếng Việt 1 tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
TIẾT 1
	1. Khởi động: 

- GV tổ chức trò chơi “Con chữ bí ẩn”: GV mời 1 số HS lên bảng bắt thăm và đọc thầm tên đồ vật ghi sẵn trong phiếu rồi mô tả bằng lời nói hoặc  hành động để HS dưới lớp đoán đúng tên đồ vật

- GV nhận xét, dẫn dắt giới thiệu bài
- GV chiếu bài đọc
	- HS nắm luật chơi, cách chơi

- HS tham gia chơi



	2. Khám phá- luyện tập:


	a, Luyện đọc:
* Đọc mẫu: GV đọc mẫu 1 lần: giọng đọc nhẹ nhàng, chậm rãi
- Chú ý đọc rõ ngữ điệu câu hỏi, ngắt nghỉ câu

*Luyện đọc từ ngữ:

- Nêu các tiếng, từ khó đọc, dễ lẫn?

- GV cho HS luyện đọc từ ngữ

- GV giải nghĩa 1 số từ (nếu có)

*Luyện đọc câu:

- Bài đọc gồm mấy câu?

- Hướng dẫn HS luyện đọc 

- Cho HS đọc nối tiếp từng câu
	- HS theo dõi, đọc thầm

- HS chú ý 

- HS nêu: tiết luyện nói, nói dối, ngoài sân, thưởng, tràng vỗ tay

- HS theo dõi

+ Bài đọc có 14 câu

- HS đọc vỡ từng câu (cá nhân)

- HS đọc nối tiếp (cá nhân, cặp)

	TIẾT 2

3. Luyện tập

a,Thi đọc đoạn, bài:
- GV chia đoạn: 3 đoạn.

 Đoạn 1: Hôm nay ….. những gì?

 Đoạn 2: Trung thấy …… nữa ạ

Đoạn 3: Còn lại

- Cho HS luyện đọc theo đoạn, cả bài

- Tổ chức cho HS thi đọc theo đoạn, đọc cả bài

- GV nhận xét, biểu dương HS

- Cho lớp đọc cả bài
b, Tìm hiểu bài:

- GV cho HS đọc các câu hỏi trước lớp 

- Yêu cầu từng cặp HS trao đổi, làm VBT

- GV nêu câu hỏi:

+ Cô giáo hỏi cả lớp câu gì?

+ Ngoài đồ dùng học tập, Trung còn mang những gì đến lớp?

+ Vì sao cô giáo và cả lớp vỗ tay khen Trung ?

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng


- GV liên hệ GD tính trung thực thật thà

c. Luyện đọc lại:

- GV tổ chức cho HS đọc phân vai: Người dẫn chuyện, cô giáo, Trung

- GV cùng nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay

- Yêu cầu đọc lại toàn bài
	- HS đố vui về các con vật

- HS theo dõi

- HS luyện đọc nhóm đôi

- HS thi đọc (cá nhân, cặp, tổ)

- Lớp đọc đồng thanh

- HS đọc

- HS thảo luận  nhóm đôi, làm VBT 

- HS trả lời: 

+ cô giáo hỏi khi đi học em mang những gì?

+ …. Cái kẹo, con cánh cam

- HS chọn ý đúng: b- Vì Trung rất thật thà.

- HS theo dõi, học thuộc lòng bài thơ

- 3 HS đọc mẫu

- 1 số nhóm luyện đọc phân vai
- Lớp bình chọn
- Lớp đọc đồng thanh


3. Củng cố, dặn dò:
- Bài tập đọc nói gì? Em cần học tập điều gì ở bạn Trung ?

- GV nhận xét tiết học. 

- Dặn dò HS đọc cho người thân nghe câu chuyện vừa học; chuẩn bị cho tiết sau

	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (NẾU CÓ)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




TOÁN  

LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS: 
- Biết tính nhẩm phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 ở một số trường hợp đơn giản.

- Thực hành viết phép trừ phù hợp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính đúng kết quả.

- Thực hành vận dụng tính nhẩm trong tình huống thực tiễn.

- Phát triển năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:

1. Giáo viên:Tivi, máy tính kết nối Sách điện tử môn Toán thẻ các phép tính và các số ở bài tập 2

2. Học sinh: vở BT Toán 1, tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	1.Khởi động:

- GV cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập tính nhẩm các phép trừ trong phạm vi 10; phép trừ dạng 27 - 4; 63- 40; 39 - 15

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới

2.Bài mới:

a. Luyện tập:

Bài 1: Tính:

- Yêu cầu HS tính nhẩm: 

    6 – 4             9 – 5        7 – 2  

- Cho HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách tính mà không cần đặt tính các phép tính:

    76 – 4       59 – 5     87 – 2 

- GV cho HS nêu cách nhẩm

- GV chốt cách tính nhẩm, kết quả đúng

-  Lấy thêm các ví dụ khác để HS tính nhẩm và nêu miệng các kết quả phép tính (ví dụ: 26 – 4; 49 – 5; 87 - 2…). 

- GV nhận xét, chốt cách tính nhẩm

Bài 2: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

- GV chiếu BT, cho HS nêu yêu cầu, cách làm

- GV phát các thẻ phép tính và kết quả cho các nhóm

- GV tổ chức chơi trò chơi “Thi hái táo nhanh” theo nhóm 4

- GV chữa bài, cho HS nêu lại cách nhẩm kết quả của mỗi phép tính.

- GV nhận xét, tuyên dương 

Bài 3: Tính:

a. 50 – 10 – 30            67 – 7 - 20   

b. 2 + 4 – 3                  9 – 5  + 2

   20 + 40 – 30             90 – 50 + 20

- GV khuyến khích HS tính nhẩm, tìm cách tính, nếu HS gặp khó khăn thì có thể hướng dẫn HS viết kết quả trung gian.

- GV nhận xét, chốt cách nhẩm kết quả

Bài 4: Tính (theo mẫu):

M: 10 cm + 20 cm = 30 cm

- GV hướng dẫn tính kết quả rồi ghi đơn vị đo “cm”

- Chú ý tính theo thứ tự từ trái sang phải

- GV chữa bài, chốt kết quả đúng

2.2. Vận dụng:

Bài 5: 

- GV cho HS quan sát tranh vẽ, nhận biết nội dung bức tranh.

- GV cho HS đọc bài toán

- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

- Nêu phép tính và câu trả lời ?

- GV chữa bài, chốt kết quả
	- HS theo dõi,  tham gia trò chơi và đọc các kết quả phép tính theo yêu cầu

 VD: 10 – 2 = 8; 10 – 5 = 5,…

- HS nêu kết quả

- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách tính kết quả các phép tính mà không cần đặt tính.

VD: Vì 6 – 4 = 2 nên 76 – 4 = 74

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS nhận xét, bình luận đặt câu hỏi về cách tính của bạn.

- HS lấy ví dụ tương tự đố bạn tính nhẩm, trả lời miệng.

- HS theo dõi

- Các nhóm 4 thảo luận tự sắp xếp trong nhóm. 

- Đại diện một nhóm làm nhanh nhất lên bảng đính kết quả của mình. 

- Các nhóm cùng chữa bài, nhận xét kết quả.

- Bình chọn đội làm đúng, nhanh nhất

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm cá nhân vào VBT, chữa bài

VD: 50 – 10 – 30 = 10 ; 

- HS đổi chéo VBT kiểm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm. 

- HS nêu yêu cầu

- HS  theo dõi

- HS làm cá nhân vào VBT, đổi chéo vở kiểm tra, chữa bài.

- HS quan sát tranh và chia sẻ: tranh vẽ vườn chuối nhà chú Doanh

- HS đọc bài toán

+ Có 38 buồng chuối, đã cắt 5 buồng chuối

+ Hỏi vườn nhà chú Doanh còn lại bao nhiêu buồng chuối?

-HS nêu


3. Củng cố, dặn dò:
- Bài học hôm nay em ôn lại những gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hàng ngày?

- Dặn dò ôn tập các dạng toán đã học và chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (NẾU CÓ)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG: NGHỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG EM (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau hoạt động, HS có khả năng: 
- Kể được tên một số nghề truyền thống ở Hải Dương.
- Giới thiệu với bạn bè, thầy cô một số nghề ở thôn làng/ khu phố nơi em sống.
- Yêu thích hoạt động sáng tạo nghệ thuật..

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Tài liệu lịch sử địa phương.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	A. Khởi động, kết nối

- GV cho HS xem video bài hát: Cháu yêu chú công nhân

+ Bài hát nói lên điều gì?

- GV giới thiệu bài
	- HS lắng nghe ( có thể vận động theo nhạc)

- HS trả lời

	B. Luyện tập thực hành

	a. Mục tiêu - HS nhắc lại được nghề và sản phẩm nghề truyền thống. 

- Ghép được sản phẩm với nghề truyền thống tương ứng. 

b. Cách tiến hành 

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi Đoán tên sản phẩm và nghề truyền thống với cách thức như sau:

+ GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 2 – 3 thành viên, số nhóm phải là số chẵn. 

+ Mỗi lượt chơi có 2 nhóm tham dự. Một nhóm sẽ giơ hình ảnh nghề hoặc sản phẩm nghề, nhóm còn lại sẽ đoán tên tương ứng (và ngược lại) 

- Đội nào trả lời nhanh hơn và đúng nhiều hơn là đội chiến thắng 

- GV có thể tổng kết, nhắc nhở lại cho HS các nghề, sản phẩm nghề thông qua các hình ảnh.
	Lắng nghe

Tham gia chơi

HS nhận nhóm

HS nghe



	C. Vận dụng, mở rộng

	a. Mục tiêu 

- HS vẽ và giới thiệu được nghề nghiệp truyền thống mà em thích. 

b. Cách tiến hành GV có thể tổ chức cho HS hoạt động theo gợi ý sau: 

Bước 1. Làm việc cá nhân 

- HS vẽ nghề nghiệp mình thích ra giấy A4.

 - GV gợi ý cho HS một số công cụ liên quan đến nghề nghiệp để các em vẽ.

Bước 2. Làm việc chung cả lớp 

+ HS dán tranh vẽ của mình lên bảng. 

+ GV gợi ý một số nội dung cần trình bày: Em thích nghề truyền thống gì? Nghề truyền thống đó ở đâu? Sản phẩm của nghề truyền thống đó là gì? 

+ Một số HS giới thiệu về nghề truyền thống qua hình vẽ của mình. 

+ HS còn lại sẽ đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của bạn. 

Lưu ý: GV gợi ý HS phần giới thiệu: Tớ đã vẽ tranh về nghề làm gốm Chu Đậu. Nghề làm gốm Chu Đậu ở xã Thái Tân, huyện Nam Sách. Tớ thích nghề gốm bởi nghề gốm tạo ra những chiếc bình hoa xinh đẹp.

* Đánh giá:

- GV có thể sử dụng nội dung 1 và 2 mục Vận dụng, mở rộng để đánh giá kết quả học tập của HS trong chủ đề này.
	Lắng nghe

HS vẽ nghề nghiệp mình thích ra giấy

HS dán tranh vẽ lên bảng

Trình bày về tranh vẽ của mình
HS nhận xét

Ngh
HS đánh giá kết quả học tập của mình qua chủ đề


D/ Hoạt động nối tiếp:

- Dặn HS chuẩn bị giờ sau.
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (NẾU CÓ)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Buổi chiều:                                       ÂM NHẠC
(Đ/c Linh dạy)
TIẾNG ANH
(Đ/c Thanh dạy)

MĨ THUẬT

(Đ/c Hoài dạy)

Thø tư, ngµy 13 th¸ng 4  n¨m 2022
TIẾNG VIỆT
TẬP ĐỌC: GIỜ HỌC VẼ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS: 

- Đọc trơn bài, phát âm đúng các tiếng; tốc độ  40-50 tiếng/phút, biết nghỉ hơi sau các dấu câu.

- Hiểu các từ ngữ trong bài

- Trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu bài.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Bạn bè cần giúp đỡ, hỗ trợ nhau.

- Chăm chỉ, tích cực học tập, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:


1. Giáo viên: Sách điện tử Tiếng Việt 1 tập 2 trang 121; sưu tầm một số câu đố về đồ dùng học tập

2. Học sinh: VBT Tiếng Việt 1, tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
TIẾT 1
	1. Khởi động: 

- GV đọc 1 số câu đố cho HS giải đố

VD: Ruột dài từ mũi đến chân

Mũi mòn ruột cũng dần dần mòn theo ?

                                  ( là cái gì? – bút chì)

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài, chiếu bài đọc
	- HS theo dõi, giải đố

	2. Khám phá- luyện tập:

	a, Luyện đọc:
* Đọc mẫu: GV đọc mẫu: Giọng kể chuyện vui, nhẹ nhàng

- Chú ý HS chỗ ngắt nghỉ hơi

*Luyện đọc từ ngữ:

- Nêu các tiếng, từ khó đọc, dễ lẫn?

- GV cho HS luyện đọc từ ngữ

- GV giải nghĩa 1 số từ (nếu có)

*Luyện đọc câu:

- Bài đọc gồm mấy câu?

- Hướng dẫn HS luyện đọc từng câu, chú ý ngắt nghỉ câu dài, đọc liền các câu Hiếu nói

- Cho HS đọc nối tiếp từng câu.
	- HS theo dõi, đọc thầm

- HS chú ý 

- HS nêu: màu xanh, vườn cây, mặt trời, khung trống, ngạc nhiên,  …..

- HS theo dõi

+ Bài đọc có 14 câu

- HS đọc vỡ từng câu (cá nhân)
- HS theo dõi, đọc nối tiếp từng câu (cá nhân, cặp)

	TIẾT 2

	*Thi đọc đoạn, bài:
- GV chia  bài thành 3 đoạn.

 Đoạn 1: Từ đầu đến cô giáo ngạc nhiên
 Đoạn 2: Tiếp theo đến tớ chỉ thiếu màu đỏ

Đoạn 3: Còn lại

- Cho HS luyện đọc theo đoạn, cả bài

- Tổ chức cho HS thi đọc theo đoạn, đọc cả bài

- GV nhận xét, biểu dương HS

- Cho lớp đọc cả bài
b, Tìm hiểu bài:

- GV cho HS đọc thầm các câu hỏi và thảo luận nhóm đôi để trả lời

- GV đưa câu hỏi:

+ Ai cho Hiếu mượn bút màu đỏ?
+ Hãy nói lời của Hiếu cảm ơn bạn cho mượn bút

+ Cô giáo khuyên học sinh điều gì? Chọn ý đúng

- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

- GV nhận xét, liên hệ GD bạn bè cần giúp đỡ, hỗ trợ nhau
	- HS theo dõi

- HS luyện đọc theo nhóm đôi

- HS thi đọc theo cặp, theo tổ

- Lớp đọc đồng thanh

- HS đọc và thảo luận trả lời

- HS theo dõi, trả lời :

+ Quế cho Hiếu mượn bút màu đỏ

+ HS nói theo ý riêng. VD: Cảm ơn Quế nhé!

+ Chọn ý a: Đổi bút màu cho nhau để tô

- HS nêu

- HS lắng nghe


	c, Luyện đọc lại (theo vai):

	- GV mời 1 nhóm (3HS) đọc theo các vai: người dẫn chuyện, Hiếu, cô giáo
- GV tổ chức cho HS thi đọc theo vai và bình chọn nhóm đọc đúng, đọc hay

- GV nhận xét, đánh giá.
	- Nhóm HS đọc mẫu
- Từng nhóm 3 HS thi đọc theo vai

- Cả lớp bình chọn nhóm đọc đúng, đọc hay 


3. Củng cố, dặn dò:
- Qua bài đọc, em hiểu điều gì? Em sẽ làm gì khi bạn nhờ em giúp việc gì đó?

- GV nhận xét tiết học. 

- Dặn dò HS đọc (kể) cho người thân nghe câu chuyện vừa học; chuẩn bị tiết sau.
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (NẾU CÓ)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh:

- Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép cộng, phép trừ để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học .

- Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Máy tính, tivi, sách mềm

 Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.

2. Học sinh: SGK, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	1. Khởi động

- GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. 
- Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.

- Nhận xét, tuyên dương HS

B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài l: Đặt tính rồi tính

- GV tổ chức cho HS chơi theo cặp hoặc theo nhóm, chuẩn bị sẵn các thẻ ghép tính để chữa bài

- Củng cố cách đặt tính rồi tính

Bài 2: Chọn kết quả đúng
->Củng cố cách làm bài: tính đúng rồi chọn kết quả tương ứng
Bài 3.
- HDHS thực hiện thao tác: Tính nhẩm cộng, trừ các số tròn chục ở vế trái, so sánh với sô ở vế phải rồi chọn thẻ dấu “>, <, =” phù hợp đặt vào ô ?

-> Chốt 3 bước so sánh

C. Hoạt động vận dụng

Bài 4

- GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt bài toán có dùng phép trừ.

- GV củng cố cách làm bài và trình bày dạng bài giải toán có lời văn

D. Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?

- Em thích nhất bài nào? Vì sao?

- Nhận xét tuyên dương HS và dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- HS chia sẻ các tình huống có phép cộng, phép trừ trong thực tế gắn với gia đình em hoặc chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập cộng, trừ trong phạm vi 100 để tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học.

- HS đọc và xác định yêu cầu đề bài

- HS đặt tính rồi tính làm vào VBT

- Đối vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- HS nhận xét khó khăn, sai lầm (nếu có) 

- HS đọc yêu cầu: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài 

- HS đặt tính ra nháp để tìm kết quả hoặc tính nhẩm với những phép tính 

- Nói cho bạn nghe quả bóng nào tuơng ứng với rổ nào. HS nx

- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

- HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra 

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

Phép tính: 30 + 15 = 45.

Trả lời: Trong phòng có tất cả 45 chiếc ghế.

- HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.

- HS nx

- HS trình bày (KT trình bày 1 phút)
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ĐẠO ĐỨC
BÀI 14: PHÒNG TRÁNH BỊ BỎNG (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- HS kể được tên một số vật có thể gây bỏng.

- HS xác định được một số hành động nguy hiểm, có thể gây bỏng.
- HS nêu được một số việc cần làm để phòng tránh bị bỏng.
- HS nêu được các bước sơ cứu khi bị bỏng.
- HS được phát triển năng lực và phẩm chất: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực phát triển bản thân và năng lực tư duy phê phán và sáng tạo; phẩm chất trung thực, trách nhiệm

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 

1. Giáo viên: Sách điện tử Đạo đức 1 trang 68 - 70; video, tranh /ảnh sưu tầm về hành động nguy hiểm, có thể gây bỏng; hình ảnh (vật thật) một vài loại thuốc để xịt hoặc bôi chống bỏng.

2. Học sinh: SGK Đạo đức 1, vở bài tập Đạo đức 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	1.Khởi động:

	- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò “ Vượt chướng ngại vật ” .
- GV hướng dẫn HS cách chơi : 

+ Trên sàn lớp học có đặt rải rác các miếng bìa làm chướng ngại vật. Trên mỗi miếng bìa ghi tên một đồ vật nguy hiểm, có thể làm em bị bỏng . 

+ Lần lượt từng đội chơi (gồm 4 – 5 HS / đội) phải nắm tay nhau đi từ điểm xuất phát đến điểm đích nhưng không được chạm vào các chướng ngại vật. Đội nào có một thành viên chạm vào chướng ngại vật, đội đó sẽ bị loại. 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi.

- Sau khi HS chơi xong, GV đưa ra câu hỏi thảo luận lớp: Vì sao chúng ta không nên chơi gần những vật này? 

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới . 
	- HS quan sát lắng nghe.

- HS chơi trò chơi

- HS trả lời: Vì chúng ta dễ bị bỏng do các vật đó gây ra.

	2.2. Khám phá:
Hoạt động 1:Tìm những đồ vật có thể gây bỏng:

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 68 và thảo luận nhóm đôi kể tên những đồ vật có thể gây bỏng.
- GV chiếu tranh, mời các nhóm trình bày, yêu cầu mỗi nhóm chỉ nêu tên một đồ vật.

- GV gọi các nhóm khác nhận xét và bổ sung

- GV nhận xét và khen ngợi.

- GV hỏi tiếp : Ngoài những đồ vật đó, em còn biết những đồ vật nào khác có thể gây bỏng? 

- GV kết luận : Trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều đồ vật có thể gây bỏng: phích nước sôi, bàn là, ấm siêu tốc, diêm, bật lửa, bếp ga, ống bô xe máy,…. Do vậy, chúng ta cần phải cẩn thận khi đến gần hoặc sử dụng chúng . 
	- Cả lớp quan sát và thực hiện thảo luận nhóm.
- HS trình bày.

- HS nhận xét 

- HS lắng nghe

- HS trả lời: bếp ga, nến, ...

- HS lắng nghe

	Hoạt động 2: Xác định những hành động nguy hiểm, có thể gây bỏng.

	- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp: Quan sát tranh ở SGK Đạo đức 1, trang 69 và cho biết : 
1 ) Bạn trong mỗi tranh đang làm gì ? 

2 ) Việc làm ấy có thể dẫn đến điều gì ? 

- GV mời một số cặp HS trình bày ý kiến. Mỗi cặp chỉ trình bày ý kiến về một tranh . 

- GV gọi HS nhận xét và bổ sung cho các nhóm trên.

- GV nhận xét và khen ngợi.

- Ngoài các hành động trên, em còn biết những hành động nào khác có thể gây bỏng ? 

- GV nhận xét và giới thiệu thêm một số tranh ảnh, video clip về hành động nguy hiểm, có thể gây bỏng. 

- GV kết luận chung: Trong sinh hoạt hằng ngày, có rất nhiều hành động, việc làm nguy hiểm, có thể làm chúng ta bị bỏng, gây đau đớn và nguy hiểm đến tính mạng. 
	- HS quan sát.
- HS làm việc theo cặp . 

- HS trình bày. VD: 
+ Tranh 1: Bạn nữ đang kê ghế đứng nghịch bếp, trong khi trên bếp có nồi thức ăn đang sôi. Bạn nữ có thể bị bỏng do lửa tạt vào tay hoặc nồi thức ăn nóng đổ vào người. 

+ Tranh 2: Bạn nam đang thò tay (không đeo găng) vào lò nướng để lấy chiếc bánh mì vừa nướng xong còn đang rất nóng. Bạn có thể bị bỏng tay bởi lò nướng hoặc chiếc bánh . 

- HS nhận xét và bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS nêu ý kiến . 

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS lắng nghe



	Hoạt động 3: Thảo luận về cách phòng tránh bị bỏng

	- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm, xác định những việc cần làm để phòng tránh bị bỏng. 
- GV mời một số nhóm trình bày ý kiến . 

- GV gọi các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- GV kết luận: Để phòng tránh bị bỏng em cần cẩn thận : 

+ Không chơi đùa gần bếp khi đang đun nấu và các vật nóng như: nồi nước sôi, ống bô xe máy vừa đi về , ... 

+ Không nghịch diêm, bật lửa . 

+ Không tự ý sử dụng bếp dầu, bếp ga, lò nướng, lò vi sóng , 

+ Cẩn thận khi sử dụng vòi nước nóng . …

- GV gọi HS đọc lại. 
	- HS thảo luận nhóm 4 theo nhiệm vụ được giao.
- HS trình bày ý kiến.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

	Hoạt động 4: Tìm hiểu các bước sơ cứu khi bị bỏng:

	- GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát tranh ở mục d SGK Đạo đức 1, trang 70 và nêu các bước sơ cứu khi bị bỏng.
- GV mời một số HS trình bày, mỗi HS chỉ nêu một bước sơ cứu

- GV gọi HS nhận xét.

- GV kết luận về ba bước sơ cứu hoàn chỉnh nhất.

- GV đưa hình ảnh, giới thiệu với HS một vài loại thuốc để xịt hoặc bôi chống bỏng. 

- Lưu ý HS không nên tự ý bôi nước mắm, thuốc đánh răng và các chất khác không rõ tác dụng và nguồn gốc để phòng tránh nhiễm trùng vết bỏng.
	- HS làm việc cá nhân.
- HS trình bày:

+ Bước 1: Ngâm vùng da bị bỏng trong nước sạch, mát.

+ Bước 2: xịt hoặc bôi thuốc chống bỏng.

+ Bước 3: Đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

- HS nhận xét.

- HS quan sát chú ý lắng nghe.

- HS lắng nghe.


3. Củng cố, dặn dò:
- Đề phòng tránh bị bỏng em cần chú ý những điều gì?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò  khi vui chơi, sinh hoạt cần chú ý để trahs bị bỏng, chia sẻ với người thân về những điều em đã học, chuẩn bị bài sau: Bài  14: Phòng tránh bị bỏng (tiết 2)
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Buổi chiều: 
TIẾNG ANH

(Đ/c Thanh dạy)


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
(Đ/c Hoài dạy)


GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(Đ/c Tuấn Anh dạy)


Thø năm, ngày 14 th¸ng 4 n¨m 2022
TIẾNG VIỆT
TẬP CHÉP: CÔ VÀ MẸ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS: 

- Chép đúng 4 dòng thơ bài “Cô và mẹ” không mắc quá 1 lỗi.

- Viết đúng các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng c/k dưới mỗi hình.

- Rèn kĩ năng nghe viết và củng cố kĩ năng vết đúng chính tả.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 

1. Giáo viên: Sách điện tử TV1 tập 2 trang 120; Bảng phụ viết sẵn bài chính tả, phiếu ghi sẵn tên một số đồ dùng học tập

2. Học sinh: Vở luyện viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	1. Khởi động:
- Tổ chức trò chơi “Đoán tên đồ vật”: GV cho một số HS lên bắt thăm và đọc thầm phiếu ghi sẵn tên một số đồ dùng học tập rồi mô tả cho các bạn dưới lớp đoán tên đồ vật 

- GV nhận xét, tuyên dương HS
	- HS theo dõi cách chơi

- HS tham gia chơi

VD: HS1: Cái gì dùng để viết lên bảng?

       HS2: viên phấn 

	2.Bài mới:
2.1 Khởi động: 

-  GV giới thiệu bài, nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
	- HS nắm yêu cầu

	2.2. Khám phá – luyện tập:
a. Tập chép :

- GV đưa bảng phụ ghi bài chính tả

- GV đọc bài.

- GV cho 2-3 HS đọc lại bài.

- Bài chính tả nói về ai?

- Trong bài có những chữ nào dễ viết sai?

- GV cho HS viết bảng con các từ ngữ

- GV quan sát, sửa lỗi (nếu có)

- Hướng dẫn HS tập chép

+ Bài chính tả có mấy dòng? 

+ Các chữ đầu dòng viết như thế nào?

- GV nhận xét, chú ý cách trình bày bài viết

- GV cho HS viết bài vào vở Luyện viết, hướng dẫn tô các chữ hoa đầu mỗi dòng.

- Yêu cầu HS soát lỗi

- GV nhận xét 
	- HS quan sát.

- Cả lớp lắng nghe.

- HS đọc bài (cá nhân, cả lớp)

- HS trả lời: bài nói về cô giáo và mẹ

- HS nêu: giáo, trường, hiền

- HS viết bảng con

- HS theo dõi, trả lời:

+ Bài có 4 dòng thơ

+ Các chữ đầu dòng được viết hoa

- HS viết bài

- HS đọc lại bài, soát lỗi

	b. Làm bài tập: Viết vào vở: Bạn Trung mang gì đi học?

	- GV gọi HS đọc yêu cầu bài
- Cho HS đọc tên đồ vật trong từng hình

- Yêu cầu HS quan sát hình rồi viết tên các từ ngữ dưới mỗi hình trong VBT

- GV yêu cầu HS đổi vở kiểm tra, chữa bài

- Các từ em viết chứa tiếng có âm gì?

- Nêu quy tắc viết c/ k?

- GV cho HS nhận xét và sửa bài (nếu có)

- GV nhận xét, chốt quy tắc chính tả c/k
	- HS đọc: thước kẻ, cặp, kẹo, kéo, cánh cam

- HS làm vào vở Luyện viết

- HS đổi vở kiểm tra, chữa bài

…. Âm c/ k 

- Viết là k khi đứng trước e, ê, i

- HS nhận xét


3. Củng cố, dặn dò:
- Hãy nêu lại nội dung bài học hôm nay?

- GV nhận xét tiết học. Dặn dò luyện đọc, luyện viết chữ đẹp.
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TIẾNG VIỆT
TẬP VIẾT TÔ CHỮ HOA M, N
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS:  


- Biết tô các chữ viết hoa M, N theo cỡ chữ vừa và chữ nhỏ
- Viết đúng: mặt trời, màu xanh, Mái nhà ngói mới đỏ tươi– kiểu chữ thường, cỡ nhỏ theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập hai
- HS kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức tự giác, thẩm mĩ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa M, N; Bảng phụ viết sẵn các chữ cần tập viết
2. Học sinh: vở luyện viết 1, tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	1. Khởi động: 
	

	-Yêu cầu HS mở vở Luyện viết tập 2, tr. 25 và đọc các chữ, từ ngữ, câu ứng dụng
- GV giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.
	- HS mở vở,  thi đọc nhanh



	2. Khám phá - luyện tập:

	a.Tô chữ viết hoa M, N:
- GV đưa lần lượt mẫu chữ viết hoa M, N và giới thiệu 

-  Yêu cầu HS quan sát nêu độ cao, độ rộng, cấu tạo các nét chữ của chữ viết hoa M, N 

- Chữ viết hoa M, N có điểm gì giống và khác nhau?

- GV hướng dẫn cách tô chữ viết hoa M, N (vừa tô vừa mô tả cách tô):

 VD: Chữ viết hoa M gồm 4 nét: Nét 1 nét móc ngược trái, đặt bút trên ĐK2, tô từ dưới lên. Nét 2 là nét thẳng đứng, tô từ trên xuống, hơi lượn một chút ở cuối nét. Nét 3 là nét thẳng xiên, tô từ dưới lên (hơi lượn ở hai đầu). Nét 4 là nét móc ngược phải, tô từ trên xuống, dừng bút ở ĐK5

- Yêu cầu HS tô lần lượt chữ viết hoa M, N (cỡ chữ vừa, cỡ chữ nhỏ)
b. Viết từ, câu ứng dụng:
- GV đưa chữ mẫu từ ngữ: mặt trời, màu xanh câu “Mái nhà ngói mới đỏ tươi.”

- Yêu cầu HS quan sát, nêu độ cao, độ rộng các chữ, khoảng cách giữa các chữ trong từ, câu ứng dụng.

- GV hướng dẫn HS viết các từ ngữ, câu (cỡ chữ nhỏ), chú ý tô chữ viết hoa M rồi viết câu ứng dụng

- Cho HS viết vào vở, chú ý tư thế ngồi, cách cầm bút đúng, khoảng cách các chữ
	- HS quan sát, đọc chữ

- HS nêu

- HS nêu: chữ viết hoa M có thêm nét móc ngược phải

- HS theo dõi

- HS thực hành tô trong vở Luyện viết

- HS đọc

- HS quan sát, nêu

+ Khoảng cách ... bằng một chữ o

- HS theo dõi

- HS viết vào vở lần lượt các từ ngữ, câu ứng dụng

	- GV quan sát, khích lệ HS hoàn thành bài

- GV nhận xét bài HS
	- HS hoàn thành phần LT thêm




3. Củng cố, dặn dò:
- Đọc lại bài em vừa viết 

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Dặn dò, khuyến khích HS luyện viết rèn chữ đẹp.
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TIẾNG VIỆT
GÓC SÁNG TẠO: QUÀ TẶNG Ý NGHĨA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Chuẩn bị được một món quà ý nghĩa tặng thầy cô hoặc 1 bạn trong lớp

- HS kính trọng thày cô giáo, yêu quý bạn bè.

- Kích thích khả năng sáng tạo, biết làm các đồ dùng từ các vật phẩm từ các đồ dùng đơn giản, dễ tìm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. Giáo viên: Nam châm, kẹp ghim, bảng nhóm
2. Học sinh: VBT Tiếng Việt 1, tập hai, giấy vẽ, ảnh chụp về bạn, thày cô giáo…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	1. Kiểm tra:
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
	- HS đặt các ảnh, giấy vẽ

	2. Bài mới:
2.1.Khởi động:

- GV giới thiệu tiết học Góc sáng tạo: Quà tặng ý nghĩa
	-HS nhắc lại tên bài.

	2. 2.Khám phá:

	 - GV yêu cầu HS quan sát, đọc thầm 3 bài tập trong SGK.
- GV mời 3 HS nối tiếp đọc 3 bài tập của tiết học.
	- HS quan sát, đọc thầm
- 3 HS đọc nối tiếp, lớp theo dõi 



	2.3. Luyện tập:
a. Chuẩn bị:

- Yêu cầu HS bày lên bàn những đồ dùng đã chuẩn bị.

- GV nhận xét, yêu cầu những HS chưa có tranh ảnh thì vẽ nhanh vào giấy vẽ hoặc VBT

- GV phát cho HS những mẫu giấy trắng có dòng kẻ ô li cho HS tự tạo hình để viết rồi đính vào vị trí phù hợp trên sản phẩm

- GV hướng dẫn tạo hình, trang trí và viết lời giới thiệu về tranh vẽ/ ảnh chụp HS mang đến

- GV hướng dẫn cách đính sản phẩm của HS vào VBT, trên bảng nhóm

 b. Làm sản phẩm:

- GV tổ chức cho HS thực hành trang trí sản phẩm và viết lời giới thiệu, cảm nghĩ của bản thân với người trong ảnh/ tranh vẽ, nhớ ghi tên mình dưới sản phẩm 

- GV quan sát và giúp đỡ HS khi gặp khó khăn.

c. Giới thiệu sản phẩm:

- GV cho HS giới thiệu sản phẩm tự làm trong nhóm

- Mời 4 nhóm nhanh nhất đính sản phẩm trên bảng.

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm.

- GV nhận xét.
	- HS bày đồ dùng: tranh vẽ/  ảnh chụp bạn bè, thày cô giáo  …

- HS có thể làm bài trực tiếp vào VBT

- HS quan sát, lắng nghe

- HS thực hành cá nhân

- nhóm 4 HS giới thiệu

- 4 nhóm HS đính sản phẩm

- Đại diện nhóm trình bày.


3. Củng cố, dặn dò: 
- Hôm nay em đã làm được những gì?

- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi các nhóm hoàn thành tốt và sáng tạo.

- Nhắc những HS về nhà nói cho người thân nghe về sản phẩm và hoàn thiện sản phẩm đẹp hơn để trung bày tại lớp vào tiết sau.
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TOÁN

CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Học xong bài này, HS đạt các yêư cầu sau: 
- Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần.

- Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hàng ngày.

- Phát triền các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: Giáo án PP; một số mẫu quyển lịch, tờ lịch năm 2021; một quyển lịch bóc trong đó có tờ lịch ngày hôm nay
2. Học sinh: VBT Toán 1 tập 2, một số quyển lịch bóc trong đó có tờ lịch ngày hôm nay

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	

	1. Khởi động:
- GV chiếu tranh một số mẫu quyển lịch năm 2022, yêu cầu HS chia sẻ nững hiểu biết về quyển lịch: em có biết lịch dùng để làm gì? Trên tờ lịch có những gì?

- GV nhận xét, dẫn vào bài học

2. Bài mới:
a. Hình thành kiến thức:

- Yêu cầu HS chia sẻ theo cặp: Kể tên các ngày trong một tuần lễ?

- Mời các nhóm chia sẻ trước lớp

- GV hỏi: Một tuần lễ có mấy ngày? Là những ngày nào?

- GV nhận xét, chốt thông tin

- GV gắn quyển lịch bóc hàng ngày lên bảng, chỉ vào tờ lịch ngày hôm nay, hỏi “Hôm nay là thứ mấy?

- GV chỉ, giới thiệu thông tin ghi trên một tờ lịch: thứ , ngày, tháng, …

- Yêu cầu HS mở tờ lịch ngày hôm nay, chỉ và đọc thông tin ghi trên tờ lịch

- Cho HS thực hành xem lịch ở một số tờ lịch tiếp theo

- GV nói: Mỗi tờ lịch được in màu khác nhau theo các thứ (các ngày chủ nhật, ngày lễ thường được in màu đỏ) và được lặp lại theo từng tuần,….

b. Thực hành, luyện tập:

Bài 1: 

- Yêu cầu HS  hỏi – đáp theo cặp rồi chia sẻ trước lớp:

a, Kể tên các ngày trong tuần lễ?

b, Hôm nay là thứ năm. Hỏi :

- Ngày mai là thứ mấy ?

- Hôm qua là thứ mấy ?

- GV nhận xét, chốt thông tin đúng

Bài 2: - Cho HS nêu trước lớp:

Trong một tuần lễ

a, Em đi học vào những ngày thứ mấy?

b, Em được nghỉ học những ngày nào?

- GV nhận xét, chốt các ngày trong tuần lễ

Bài 3: Đọc mỗi tờ lịch sau rồi trả lời câu hỏi:

- GV chiếu các tờ lịch, nêu câu hỏi cho HS trả lời

- GV nhận xét, giới thiệu các sự kiện liên quan đến các ngày trong các tờ lịch. VD: ngày 20 tháng 11 là ngày kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

c. Vận dụng:

Bài 4: Xem tranh rồi cho biết

- GV chiếu tranh BT, nêu tình huống trong bức tranh

- Yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng

- GV khuyến khích HS nêu thêm các câu hỏi liên quan đến tình huống trong bức tranh

- GV liên hệ GD ngày nghỉ cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cho cả gia đình.
	- HS quan sát, nêu theo hiểu biết

- HS chia sẻ, nói cho nhau nghe

- 1 số HS nêu trước lớp

- Một tuần lễ có 7 ngày là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật

- HS quan sát, nhận biết

- HS nêu: Hôm nay là thứ năm 

- HS quan sát, nhận biết

- HS thực hiện

- HS theo dõi, nhận biết

- HS thực hiện theo cặp

- HS chia sẻ trước lớp

- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có)

-HS nêu:

+ Em đi học thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu

+ Em được nghỉ thứ bảy, chủ nhật

- HS theo dõi, trả lời:

VD: Ngày 26 tháng 3 là thứ sáu; .... ngày 20/ 11 là thứ bảy, ....

- HS quan sát, nêu tình huống: Tân đang nghĩ: ngày mai là chủ nhật Tân sẽ được mẹ cho đi chơi ở công viên

- HS nêu: Hôm nay là thứ bảy

- HS nêu theo suy nghĩ riêng


3. Củng cố, dặn dò :
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Điều đó giúp gì cho cuộc sống ? Từ ngữ toán học nào em cần chú ý ?

- Nhận xét tiết học. Dặn dò về nhà tìm hiểu thêm về các ngày trong tuần lễ, chuẩn bị bài sau: Đồng hồ - thời gian.
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TIẾNG VIỆT
TẬP ĐỌC: QUYỂN VỞ CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS: 
- Đọc trơn bài thơ, phát âm đúng các tiếng; tốc độ  40-50 tiếng/phút, biết nghỉ hơi sau các dòng thơ.

- Hiểu các từ ngữ trong bài

- Hiểu, trả lời đúng các câu hỏi về bài đọc.

- Hiểu nội dung bài thơ: Quyển vở mới thật thơm tho, đáng yêu. HS cần viết chữ đẹp, giữ vở sạch đẹp để rèn tính nết của người trò ngoan.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:


1. Giáo viên: Sách điện tử Tiếng Việt 1 tập 2 trang 122, video bài hát “Ở trường cô dạy em thế”- Nhạc Nga, lời Phạm Tuyên

2. Học sinh: VBT Tiếng Việt 1, tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

	1. Khởi động: 

- GV bật video bài hát “Ở trường cô dạy em thế”- Nhạc Nga, lời Phạm Tuyên

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài, chiếu bài đọc
	- HS  lắng nghe



	2. Khám phá- luyện tập:

	a, Luyện đọc:
* Đọc mẫu: GV đọc mẫu: Giọng nhẹ nhàng, tình cảm

- Chú ý HS chỗ ngắt nghỉ từng dòng thơ

* Luyện đọc từ ngữ:

-Nêu các tiếng, từ khó đọc, dễ lẫn?

- GV cho HS luyện đọc từ ngữ

- GV giải nghĩa 1 số từ (nếu có)

* Luyện đọc dòng thơ:

- Bài thơ có bao nhiêu dòng?

- Hướng dẫn HS luyện đọc từng câu

- Cho HS đọc nối tiếp 2 dòng thơ một 
	- HS theo dõi, đọc thầm

- HS chú ý 

- HS nêu: quyển vở, ngay ngắn, xếp hàng, mát rượi, nắn nót, sạch đẹp,  …..

- HS theo dõi
+ Bài đọc có 12 dòng thơ

- HS đọc vỡ từng câu (cá nhân)

- HS theo dõi, đọc nối tiếp

	*Thi đọc đoạn, bài:

	- GV giới thiệu: bài thơ chia 3 khổ (mỗi khổ 4 dòng thơ)
- Cho HS luyện đọc nối tiếp từng khổ thơ
- Tổ chức cho HS thi đọc theo từng khổ thơ, đọc cả bài

- GV nhận xét, biểu dương HS

- Cho lớp đọc cả bài
b, Tìm hiểu bài:

- GV yêu cầu HS đọc các câu hỏi trong SGK và thảo luận nhóm đôi hỏi – đáp nội dung bài

- GV hỏi :

+ Câu 1: Mở vở ra, bạn nhỏ thấy gì …?

+ Câu 2: Lật từng trang, bạn nhỏ cảm thấy thế nào?

+ Câu 3: Nếu em là quyển vở, em sẽ nói gì với các bạn nhỏ?

+ Vì sao người học trò ngoan là người biết giữ vở sạch, chữ viết đẹp?

- GV nhận xét

- Bài thơ giúp em hiểu điều gì?

- GV chốt nội dung bài, liên hệ GD HS giữ vở sạch, viết chữ đẹp để rèn tính cẩn thận, sạch sẽ

c, Học thuộc lòng:

- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ theo cách xóa dần chữ, chỉ giữ lại các chữ đầu câu, rồi xóa hết
	- HS theo dõi
- HS luyện đọc nhóm đôi

- HS thi đọc theo cặp, theo tổ

- HS thi đọc cá nhân

- Lớp đọc đồng thanh

- HS đọc, thảo luận nhóm đôi

- HS trả lời:

+ … từng dòng kẻ ngay ngắn như HS xếp hàng …

+ …. Giấy trắng sờ mát rượi, thơm tho mùi giấy mới

+ HS nêu suy nghĩ riêng

- HS chia sẻ

- HS phải biết giữ sách vở sạch, viết chữ đẹp

- HS theo dõi, học thuộc lòng


3. Củng cố, dặn dò:
- Bài thơ nói điều gì?

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS đọc tốt

- Dặn dò HS đọc bài thơ cho người thân nghe và tập đọc thuộc lòng; chuẩn bị đồ dùng cho tiết “Tự đọc sách báo”
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TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
 GIỮ AN TOÀN CHO CƠ THỂ (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS đạt được:
* Về nhận thức khoa học: 

  Nêu được cách bảo vệ vùng riêng tư của cơ thể. 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

   Quan sát các hình ảnh để phân biệt được hành động nào là tốt, hành động nào là xấu đối với trẻ em. 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

 - Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doạ đến sự an toàn của bản thân. 

- Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: Máy tính, ti vi, sách mềm.Các hình trong SGK. VBT Tự nhiên và Xã hội 1. 

2. Học sinh: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	1. Khởi động: Cho HS xem video dạy kĩ năng sống hoạt hình: Vì sao Kiki đau bụng?

-  Liên hệ giới thiệu bài

2. Luyện tập:
2.1.Thực hành bảo vệ sự an toàn cho bản thân 
Hoạt động 3: Thực hành ba bước giữ an toàn cho bản thân 
Bước 1: Làm việc cả lớp
- GV có thể làm mẫu cho HS quan sát. 

Bước 2: Làm việc theo nhóm
- GV hỗ trợ và uốn nắn.

Bước 3: Làm việc cả lớp
- GV yêu cầu các nhóm nhận xét, góp ý lẫn nhau. 

Lưu ý: GV căn dặn HS, khi gặp tình huống nguy cơ, các em cần nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ kịp thời. Nếu nói một lần chưa được thì các em cần nhắc lại nhiều lần với những người tin cậy khác hoặc gọi điện thoại đến số 111 cho tới khi nhận được sự giúp đỡ. GV cũng nhấn mạnh đến quyền trẻ em, không ai có quyền gây hại, làm tổn thương các em. 
- Kết thúc hoạt động này, GV yêu cầu HS ghi nhớ những kiến thức chủ yếu ở trang 125 (SGK).

3. Đánh giá:

- GV có thể sử dụng các cầu 4, 5 và 6 của Bài 19 (VBT) để đánh giá kết quả học tập của HS sau khi học xong bài này. 
	- HS xem và tìm câu trả lời

- HS đọc chỉ dẫn thực hành ba bước phòng tránh bị xâm hại ở trang 125 (SGK).

 - Một số HS xung phong lên thể hiện trước lớp. Các bạn khác nhận xét
Làm việc theo nhóm
- HS thu dọn bàn ghế gọn lại để thực hành trong nhóm (bảo đảm HS nào cũng được luyện tập). 

- Cùng với việc luyện tập nêu trên, HS trao đổi với các bạn trong nhóm tên ba người em tin cậy và cho biết họ là ai, họ có quan hệ với em như thế nào.

Làm việc cả lớp
 - Đại diện các nhóm trình bày trước lớp

- HS lắng nghe.
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TOÁN+
ÔN LUYỆN CÁC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ ĐÃ HỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng, trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-
Phát triển các NL toán học: NL mô hình hoá toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ ghi bài tập.
2. Học sinh: Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	1.Khởi động

- Cho các tổ thi đặt tính rồi tính:
22 + 4            2 + 23              28 + 10
3 + 25            16 + 20             40 + 15
- Nhận xét, tuyên dương HS

-  Nêu lại cách đặt tính và tính?

2.HD luyện tập:
	- Mỗi tổ làm 2 phép tính, ai xong lên ghi nhanh phép tính lên bảng phụ nhóm
- Nhận xét, chữa bài


	a) Nhắc lại cách đặt tính dạng  27 – 4, 63 - 40
	- HS nêu miệng

	b) Thực hành 
- Yêu cầu HS tìm các phép tính dạng 27 – 4, 63 - 40
Bài 1: Đặt tính rồi tính

27 - 4          64 - 40           75 - 42        35 - 5

- HD HS luyện tập cách thực hiện cộng

- GV nhận xét, hướng dẫn cách đặt tính

Bài 2: Tính nhẩm

11 + 70 =                14 + 40 =              7 + 41=

43 - 22 =                  54 - 12 =             45 - 40 =

- GV nhận xét, hướng dẫn cách tính
- GV: Chú ý một số phép cộng 
	- HS viết bảng con

- HS làm bài, tự kiểm tra 

 - HS nx

- HS chơi truyền điện

- HS nx



	Bài 3: điền số thích hợp vào chỗ trống
18 + ….. = 19                 10 + …. = 54

…. +  4  = 16                  95 - …. = 75

19 - …. = 19                 ….+  4 =  34 

- HD HS củng cố cách tìm thành phần trong phép tính

3.Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố cách thực  hiện phép cộng dạng 27 – 4, 63 - 40

-  Tuyên dương HS. Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- HS làm vở ô li

- HS ghi nhớ.
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Thø sáu, ngày 15 th¸ng 4 n¨m 2022
TIẾNG VIỆT
ĐỌC SÁCH VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG SỐNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS: 
- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn quyển sách, báo về kiến thức hoặc kĩ năng sống mình mang tới lớp.

- Đọc to, rõ ràng cho các bạn nghe những gì vừa đọc

- HS biết chia sẻ sách báo, có ý thức tự giác đọc sách, tìm hiểu kiến thức hoặc kĩ năng sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Học sinh: Một số quyển sách, báo có nội dung kiến thức hoặc kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
TIẾT 1
	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò Đi chợ để kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của HS

- GV giới thiệu tiết học, bài học
	- HS chơi
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

	2.1. Hướng dẫn thực hiện:
- GV cho HS quan sát 4 bài tập trong SGK.

- GV mời 4 HS nối tiếp đọc 4 hoạt động của tiết học.

- GV yêu cầu HS đặt trước mặt quyển sách, báo đã chuẩn bị.

- GV cho HS đọc các tên bìa cuốn sách mang đến và những cuốn sách được in trong SGK.

- GV giới thiệu sơ lược về các cuốn sách đó.

- GV mời một vài HS giới thiệu về quyển sách của mình.

- GV giới thiệu bài “Sử dụng đồ điện an toàn” trong sách Tiết kiệm, an toàn, hiệu quả

-  GV nói:

+ HS nào không đem sách đến lớp có thể đọc bài “Sử dụng đồ điện an toàn”trong SGK

+ Nếu cả lớp đều mang sách đầy đủ, GV phân công 3 bạn đọc bài “Sử dụng đồ điện an toàn” trong SGK và đọc lại cho cả lớp cùng nghe. (Khuyến khích HS về nhà đọc, tìm hiểu thêm về bài này).

- Lưu ý khi đọc sách, HS chú ý chọn ra một đoạn, bài yêu thích trong quyển sách của mình để đọc cho các bạn cùng nghe.

2.2. Tự đọc sách (BT3)

- GV cho HS tự đọc sách và nhắc HS nên đọc kỹ đoạn mình thích để đọc rõ, tự tin trước lớp.

- GV đi từng bàn giúp đỡ HS (nếu cần)
	- HS quan sát.

- 4HS đọc nối tiếp.

- HS thực hiện

- HS đọc tên. VD: Mười vạn câu hỏi vì sao, hướng tới tương lai, …

- HS lắng nghe.

- Một vài HS giới thiệu.

- HS theo dõi

- 3 HS thực hiện theo phân công.

- Cả lớp lắng nghe

- Cả lớp tự đọc sách.




TIẾT 2

	3. Luyện tập:Đọc cho các bạn nghe (BT4)

	- GV cho HS lần lượt đọc 1 đoạn, 1 bài yêu thích trong quyển sách mình mang đến lớp hoặc bài “Sử dụng đồ điện an toàn”

- GV hỏi thêm một số câu hỏi liên quan đến bài HS vừa đọc

 VD: Bài “sử dụng đồ điện an toàn”

+ Để sử dụng điện an toàn, em ghi nhớ những điều gì?

+ Qua bài đọc, em biết thêm điều gì?

- GV cho HS nhận xét, bình chọn bạn đọc to, rõ ràng, dễ hiểu

- GV cho HS thành lập các nhóm tự đọc sách cùng trao đổi sách, cùng đi thư viện, hỗ trợ nhau trong đọc sách.

-  Mời HS đăng kí đọc trước lớp trong tiết sau.
	- HS lần lượt đọc trước lớp.

- HS theo dõi, trả lời.

- HS nêu: luôn hỏi người lớn trước khi sử dụng đồ điện, không tự cắm và rút phích điện ra khỏi ổ cắm, …

- HS bình chọn 

- HS thành lập nhóm.

- HS đăng kí.


4. Củng cố, dặn dò:
- Em đã đọc được những kiến thức (kĩ năng sống) gì? Những điều đó giúp ích em thế nào trong cuộc sống ?

- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi HS thực hiện tốt trong tiết học.

- Chuẩn bị đồ dùng cho tiết “Góc sáng tạo”, chuẩn bị sách, báo cho tiết “Tự đọc sách báo” tuần sau.
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TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS đạt được:
* Về nhận thức khoa học:

 Ôn lại những kiến thức đã học về: 

- Các bộ phận bên ngoài cơ thể và các giác quan. 

- Các việc cần làm để giữ cơ thể khoẻ mạnh.

 * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: 

Củng cố kĩ năng sưu tầm, xử lý thông tin. 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

 Thể hiện được thái độ và việc làm liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân và phòng tránh bị xâm hại. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- Các hình ở Bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khoẻ trong SGK,

- VBT Tự nhiên và Xã hội 1. 

III. CÁC HOẠT DỘNG DẠY- HỌC:
1. Khởi động: Cho HS chơi trò chơi đoán vật

(GV dùng khăn bịt mắt học sinh để các bạn sờ, ngửi đồ và đoán xem đồ vật là gì?)

2. Khám phá – Luyện tập

	2.1.Em đã học được gì về các bộ phận bên ngoài cơ thể và các giác quan?
 Hoạt động 1: Hỏi – đáp về các bộ phận bên ngoài cơ thể và các giác quan
Bước 1: Làm việc theo nhóm
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thực hiện các việc sau:

 + Đặt các câu hỏi và trả lời về các bộ phận bên ngoài cơ thể. 

+ Nói tên các giác quan phù hợp với mỗi hình ở trang 126 (SGK). 

Bước 2: Làm việc cả lớp 
Phương án 1: Đại diện các nhóm có thể đặt câu hỏi về các bộ phận bên ngoài cơ thể hoặc về các giác quan và chỉ định các bạn ở nhóm khác trả lời. Bạn trả lời đúng tiếp tục đặt câu hỏi và gọi bạn khác trả lời. 

Phương án 2: Đại diện các nhóm có thể lên làm các động tác (kịch câm) và chỉ định các bạn ở nhóm khác nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể đang hoạt động. 

- GV nhận xét, đánh giá kết quả ôn tập của HS cả lớp. 

2.2. Em cần làm gì để giữ cơ thể khoẻ mạnh?
Hoạt động 2: Hỏi – đáp về những việc cần làm để giữ cơ thể khoẻ mạnh
Bước 1: Làm việc theo cặp
- HS nói với nhau về những việc các em thưởng làm ở nhà để giữ cơ thể khoẻ mạnh: 

- Vận động và nghỉ ngơi.

- Giữ vệ sinh cơ thể. 

- Ăn uống hằng ngày. 

Bước 2: Làm việc cả lớp
- Thay vì yêu cầu một số HS nói lại những việc các em thường làm ở nhà để giữ cơ thể khoẻ mạnh, GV có thể phát cho mỗi HS một Phiếu tự đánh giá về giữ gìn vệ sinh thân thể để HS tự đánh giá (Phụ lục). 

3.Củng cố, dặn dò:

- Nêu những điều ghi nhớ qua tiết học này?

- Tuyên dương HS, dặn dò HS giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
	- Nhóm trưởng lên điều khiển thực hiện nhiệm vụ.

- Đại diện các nhóm đặt câu hỏi về các bộ phận bên ngoài cơ thể.

- HS làm việc theo cặp: Nói với nhau về các việc em thường làm ở nhà để giữ cơ thể khỏe mạnh.

- Làm việc cả lớp

- HS tự đánh giá và nhận xét nhau

-  HS nêu (kĩ thuật trình bày 1 phút)
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP
KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau hoạt động, HS có khả năng:
- HS trình bày được các bài hát thể hiện tình cảm yêu thương của bản thân với mọi người.
- HS nhận thấy được những ưu điểm và nhược điểm trong tuần vừa qua, duy trì những việc tốt đã đạt được và có  biện pháp  khắc phục những tồn tại của cá nhân và tập thể.

Nắm được những việc làm của tuần tới của mình và của lớp.

II. CHUẨN BỊ

- Bài hát, Trò chơi 

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH

1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 31

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo
- GV nhận xét tuần học vừa qua:

- Học sinh nghỉ ngày thứ 2 (11/4) nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương đảm bảo an toàn.

- Học sinh tiếp tục ôn tập củng cố kiến thức đã học. Tích cực rèn đọc, viết và làm toán

2.2.Phương hướng tuần 32

GV  nêu những công việc của tuần tới:

- GV giải thích nhiệm vụ, phân công cụ thể từng cá nhân, từng tổ, ban cán sự lớp…..để giao trách nhiệm và nhác nhở các em cố gắng hoàn nhiệm vụ được giao, đúng thời gian.

- Duy trì mọi nền nếp nhà tr​ường đề ra.  
-Thực hiện tốt các nề nếp của lớp đề ra.        

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19, động viên các bạn nghỉ dịch ở nhà...
- Thực hiện LĐ-VS cho sạch – đẹp và phân công đội trực làm vệ sinh  hàng ngày.
- Ôn tập các bài học trong ngày và chuẩn bị làm bài , học bài cho ngày sau trước khi đến lớp . Phối kết hợp các hoạt động dạy học trực tuyến và trực tiếp có hiệu quả

 2.3. Khúc hát yêu thương

- GV cho HS lên kể các bài hát thể hiện tình yêu thương ông bà, cha mẹ, thầy cô, Bác Hồ, quê hương đất nước.

- Gv bật nhạc cho HS tham gia thể hiện các ca khúc mà học sinh thuộc ( đơn ca, song ca, tốp ca...)

- GV khen các em tham gia sôi nổi, biểu diễn tự tin.

- Hướng dẫn HS thường xuyên hát tặng ông bà, bố mẹ.
Buổi chiều:                                    TIẾNG VIỆT
ĐI TÌM VẦN  “ ÊM”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS: 


- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.
- Nhìn tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. Bước đầu biết thay đổi giọng kể để phân biệt lời người dẫn chuyện, lời của Tết, lời của bà ngoại, lời của má Tết

- Hiểu nội dung của câu chuyện: Việc học của Tết thật vui. Mọi người trong gia đình đều hào hứng ủng hộ, giúp đỡ Tết.

- HS chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi, tập kể chuyện một cách tự tin, biết vận dụng ý nghĩa của câu chuyện vào đời sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 
1. Giáo viên: Sách điện tử TV tập 2, trang 125

2. Học sinh: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	1. Khởi động:
- Em hãy kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện “Ba cô con gái”

- Qua câu chuyện, em hiểu điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá
	- HS kể 

- HS nêu

	2. Bài mới:
2.1. Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện:
a. Quan sát và phỏng đoán: 

- GV chiếu tranh minh hoạ, yêu cầu HS xem tranh và đoán nội dung truyện ?

- GV chi từng tranh giới thiệu: lớp học của Tết, bà ngoại Tết, má (mẹ) của Tết

b.Giới thiệu câu chuyện: 
- GV giới thiệu truyện Đi tìm vần “êm”

2.2. Khám phá và luyện tập:
a. Khám phá: Nghe kể chuyện:

- GV kể chuyện với giọng vui, dí dỏm. Đoạn 1: kể chậm rãi sau nhanh dần, sôi nổi; các đoạn sau kể thể hiện đúng lời từng nhân vật

 - GV kể 3 lần khắc sâu nội dung câu chuyện
	- HS quan sát, phỏng đoán truyện

- HS lắng nghe.



	b.Luyện tập:
*Trả lời câu hỏi theo tranh:
+ GV chỉ tranh 1, hỏi: Hôm nay lớp Tết học vần gì? Cô giáo cho các tổ làm gì? Các bạn phát biểu thế nào?
+ GV chỉ tranh 2, hỏi: Cô dặn ngày mai học vần gì? Các tổ hẹn nhau về nhà làm gì?

+ GV chỉ tranh 3, hỏi: Về nhà, Tết chạy ra vườn tìm bà ngoại làm gì? Bà tìm ra tiếng gì?

 + GV chỉ tranh 4, hỏi: Sau đó Tết vào bếp tìm ai? Kết quả thế nào?

+ GV chỉ tranh 5, hỏi: Hai má con lên phòng của ba để làm gì?

+ GV chỉ tranh 6, hỏi: Chuyện gì xảy ra giúp má tìm được vần “êm” ?
- Bạn Tết đã cùng bà ngoại và má tìm được những tiếng nào có vần “êm”?

- GV nhận xét

- GV chỉ từng cặp tranh cho HS trả lời các câu hỏi theo tranh (Nội dung như trên).

- GV cho HS trả lời các câu hỏi theo 6 tranh.
	- HS quan sát, trả lời đầy đủ, thành câu:

+ Hôm nay lớp Tết học vần “am” … các bạn phát biểu rất hăng hái, cô giáo ghi bảng mãi không hết

+ Cô dặn ngày mai học vần “êm”, các tổ hẹn nhau về nhà tìm thật nhiều tiếng mới có vần “êm”

+ Tết chạy ra vườn tìm bà ngoại…. bà tìm được tiếng “têm – têm trầu”

+ Tết chạy vào bếp tìm má (mẹ) …má cười nói “đêm trăng êm đềm” nhưng Tết nói mấy tiếng ấy trong sách có rồi

+ …. để tìm tiếng mới trong sách của ba

+ Nồi mắm kho thơm nức ….. giúp má tìm được tiếng có vần “êm” – nêm …

- HS nêu: têm (têm trầu), đêm, êm đềm, nêm (mắm nêm)

- HS trả lời 

- 1 HS trả lời.


* Kể chuyện theo tranh:
	- GV yêu cầu mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo tranh đó.

- GV gọi HS  kể trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét bạn kể
	- HS tự chọn tranh và tập kể theo tranh.

- HS kể các tranh mình đã chọn.

	- GV cho HS nhìn 6 tranh kể lại toàn bộ câu chuyện.
	- HS kể chuyện theo tranh

	- GV cất tranh mời HS kể lại câu chuyện.

- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.
	- HS kể chuyện

- Lớp bình chọn



	* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện:
	

	- Câu chuyện cho thấy bạn Tết là HS thế nào?

- Mọi người trong gia đình giúp đỡ Tết thế nào?

- GV nhận xét, liên hệ GD về tính chăm chỉ, ham học.
	- HS phát biểu
- HS nêu theo ý hiểu. VD: Mọi người ai cũng nhiệt tình, hào hứng ủng hộ, giúp đỡ Tết


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung câu chuyện vừa học?

- Nhận xét tiết học. Liên hệ GD về ý nghĩa câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày.

- Dặn dò về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện.

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (NẾU CÓ)
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TIẾNG VIỆT
TÔ CHỮ HOA O, Ô, Ơ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS


- Biết tô các chữ viết hoa O, Ô, Ơ theo cỡ chữ vừa và chữ nhỏ

- Viết đúng: quyển vở, mát rượi, Ở trường vui như hội– kiểu chữ thường, cỡ nhỏ theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập hai
- HS kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức tự giác, thẩm mĩ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa O, Ô, Ơ; Bảng phụ viết sẵn các chữ cần tập viết
2. Học sinh: vở luyện viết 1, tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:


	1. Khởi động: 
	

	-Yêu cầu HS mở vở Luyện viết tập 2, tr. 26 và đọc các chữ, từ ngữ, câu ứng dụng
- GV giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.
	- HS mở vở, đọc



	2. Khám phá - luyện tập:

	a.Tô chữ viết hoa O, Ô, Ơ:
- GV đưa mẫu chữ viết hoa O, Ô, Ơ, giới thiệu 

- Yêu cầu HS quan sát nêu độ cao, độ rộng, cấu tạo các nét chữ của chữ viết hoa O, Ô, Ơ

- So sánh điểm giống và khác nhau của các chữ viết hoa O, Ô, Ơ ? 

- GV hướng dẫn cách tô chữ viết hoa O, Ô, Ơ 

(vừa tô vừa mô tả cách tô):

 VD: Chữ viết hoa O là nét cong khép kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ. Đặt bút trên ĐK6, đưa bút sang trái để tô nét cong kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ đến ĐK4 thì cong lên một chút rồi dừng bút

- Yêu cầu HS tô chữ viết hoa O, Ô, Ơ (cỡ chữ vừa, cỡ chữ nhỏ)
b. Viết từ, câu ứng dụng:
- GV đưa chữ mẫu từ ngữ: quyển vở, mát rượi, câu “Ở trường vui như hội.”

- Yêu cầu HS quan sát, nêu độ cao, độ rộng các chữ, khoảng cách giữa các chữ trong từ, câu ứng dụng.

- GV hướng dẫn HS viết các từ ngữ, câu (cỡ chữ nhỏ), chú ý tô chữ hoa Ơ rồi viết câu ứng dụng

- Cho HS viết vào vở, chú ý tư thế ngồi, cách cầm bút đúng, khoảng cách các chữ
	- HS quan sát, đọc chữ

- HS nêu

- HS nêu: chữ viết hoa Ô có thêm 2 nét xiên tạo dấu mũ ....

- HS theo dõi

- HS thực hành tô trong vở Luyện viết

- HS đọc

- HS quan sát, nêu

+ Khoảng cách ... bằng một chữ o

- HS theo dõi

- HS viết vào vở lần lượt các từ ngữ, câu ứng dụng

	- GV quan sát, khích lệ HS hoàn thành bài

- GV nhận xét bài HS
	- HS hoàn thành phần LT thêm theo khả năng


3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Dặn dò, khuyến khích HS luyện viết rèn chữ đẹp.

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (NẾU CÓ)
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GIÁO DỤC THỂ CHẤT
LÀM QUEN DẪN BÓNG BẰNG LÒNG BÀN CHÂN (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Biết cách thực hiện kĩ thuật dẫn bóng và đá bóng bằng lòng bàn chân thuận.

- Bước đầu thực hiện được các kĩ thuật. 

- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
- Bước đầu có sự phát triển về năng lực liên kết động tác, năng lực nhịp điệu và năng lực thăng bằng .

- Tự giác tích cực trong tập luyện.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, bóng đá, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC: 
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập theo nhóm, tập theo cặp đôi, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “mèo đuổi chuột”
II. Phần cơ bản:

Hoạt động 1

* Kiến thức.

- Dẫn bóng bằng lòng bàn chân (chân thuận).

[image: image1.jpg]



Khi dẫn bóng xoay bàn chân sang bên phải(thuận chân phải), hoặc xoay bàn chân sang trái (thuận chân trái).

*Luyện tập
Tập theo tổ nhóm

- Tập luyện theo cặp đôi

- Luyện tập cá nhân

* Trò chơi “thi sút bóng vào cầu môn”

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.

* Xuống lớp
	2 x 8 N

2 lần 

4 lần 

4 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Dẫn bóng có tác dụng gì?

- Để đá bóng giỏi cần tập những gì?

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

- GV nêu tên động tác,  cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.

- GV sửa sai

- GV cho 2 HS quay mặt vào nhau tạo thành từng cặp để tập luyện.

- GV sửa sai cho HS
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt tổ thua cuộc.

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 



 - HS trả lời.


- Đội hình HS quan sát tranh



     
- Ghi nhớ tên động tác, cách thực hiện

HS quan sát GV làm mẫu

ĐH tập luyện theo tổ

   
                     
             
          GV           
- ĐH tập luyện theo cặp

                                                
                     




            
- HS tập

- HS thực hiện thả lỏng.

- ĐH kết thúc


            


NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (NẾU CÓ)
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